
STT Cơ quan, đơn vị, phòng ban, cá nhân đóng góp ủng hộ Tổng số 
bóng

1
Ủy ban Mặt tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - xã hội xã 
Kiên Đài 2

2
Đoàn thanh niên xã Kiên Đài phối hợp với các Đoàn thanh niên tình 
nguyện trong và ngoài tỉnh 67

3 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Khun Mạ, xã Kiên Đài 35

4 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Bản Ho, xã Kiên Đài 32

5 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Làng Khây, xã Kiên Đài 29

6 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Nà Bó, xã Kiên Đài 29

7 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Yên Bình, xã Kiên Đài 15

8 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Khun Vai, xã Kiên Đài
15

9 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Tạng Khiếc, xã Kiên Đài 14

10 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Nà Làng, xã Kiên Đài 9

11 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Bản Vả, xã Kiên Đài 8

12 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Khau Tàm, xã Kiên Đài 6

13 Tập thể Cán bộ và Nhân dân thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài 2

14 Trường PTDT BT THCS Kiên Đài 3

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ 
CHƯƠNG TRÌNH "THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ" BẰNG ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT 

TRỜI 
 (Ngoài ngân sách nhà nước)



15 Văn phòng Đảng ủy xã Kiên Đài 2

16 Phòng Văn Hóa xã hội xã Kiên Đài 2

17 Phòng Kinh Tế xã Kiên Đài 2

18 Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Kiên Đài 1

19 Trung tâm Dịch vụ công xã Kiên Đài 1

20
Trường PTDT BT Tiểu học Kiên Đài + Điểm Trạm Y Tế xã Kiên 
Đài (Khun Vìn) 2

21 Trường Tiểu Học (Phú Bình xã Kiên Đài) 3

22 Trường Mầm Non (Phú Bình xã Kiên Đài) 2

23 Trạm Y Tế xã Kiên Đài 2

24 Trường Trung học cơ sở (Phú Bình, xã Kiên Đài) 1

25 Trường Mầm Non Phân hiệu xã Kiên Đài (Bản Vả) 1

26 Tổ An Ninh thôn Bản Vả, xã Kiên Đài 1

27
Đồng chí Lâm Thị Hồng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
Nhân dân xã Kiên Đài. 9

28
Đồng chí Bàn Chí Thanh, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ, xã Kiên 
Đài 3

29

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch uỷ ban 
Nhân dân xã Kiên Đài; Công ty TNHH Hùng Sơn Tuyên Quang; 
Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Huy; Công ty TNHH MTV 
Đầu tư xây dựng An Thịnh; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc 
Lợi; Công ty TNHH MTV Hà Đức; Công ty TNHH Một thành viên 
Đông Hường và những người bạn.

24

30
Đồng chí Lý Đỗ Thành Quang, Phó bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch uỷ ban 
Nhân dân xã Chiêm Hóa 2

31
Đồng chí Nguyễn Đình Phú, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 
nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã Kiên Đài 3



32
Đồng chí Hà Duy Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ 
tịch uỷ ban Nhân dân xã Kiên Đài 8

33
Đồng chí Hà Thị Hiếu, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ 
tịch Hội đồng Nhân dân xã Kiên Đài 2

34
Đồng chí Hoàng Thị Thanh, Uỷ ban chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng 
Ban xây dựng Đảng xã Kiên Đài 1

35
Đồng chí Lê Tuấn Ngọc, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng 
phòng văn hoá xã hội xã Kiên Đài 1

36
Đồng chí Ma Văn Tôn, Chánh văn phòng HĐND&UBND xã Kiên 
Đài 1

37 Đồng chí Ma Văn Tôn, Trưởng Phòng kinh tế xã Kiên Đài 1

38 Đống chí Trương Hữu Lợi, Phó Trưởng phòng kinh tế xã Kiên Đài 1

39 Đống chí Hà Văn Nhã, Phó Trưởng phòng kinh tế xã Kiên Đài 1

40
Các ông, (bà): Hoàng Thị Thanh; Trần Văn Thức;  Hà Thị Yến: (Tổ 
1: Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Kiên Đài) 4

41
Các ông, (bà): Đỗ Hoàng Hiệp; La Xuân Hiển; Lương Thị Nga: (Tổ 
2: Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Kiên Đài) 2

42
Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Công ty TNHH Thương mại và công nghệ 
TM cơ sở xã Chiêm Hoá 7

43
Đồng chí Đặng Văn Tùng, Trợ lý quân lực Ban chỉ huy Quân Sự xã 
Chiêm Hóa 5

44 Đồng chí Đặng Đình Hợi, Phó Trưởng trạm giao thông xã Hàm Yên 5

45
Đồng chí Luyện Ngọc Cường, Chuyên viên Phòng kinh tế xã Kiên 
Đài 3



46
Đồng chí Hoàng Văn Quy, Giáo viên Trường PTDT BT Tiểu học 
Kiên Đài 1

47
Đồng chí Đặng Thị Vinh, Giáo viên Trường Mầm non Phú Bình, xã 
Kiên Đài 1

48
Đồng chí Đặng Thuý Nga, Giáo viên Trường Mầm non Phú Bình, 
xã Kiên Đài 1

49
Đồng chí Ngô Đức Trọng, Nguyên cán bộ văn hoá xã Kiên Đài phụ 
trách thôn Khun Mạ 1

50 Đồng chí Tạ Ngọc Long, Bí thư chi bộ thôn Yên Bình, xã Kiên Đài 1

51
Đồng chí Ma Văn Học, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt 
trận thôn Bản Ho 1

52
Đồng chí Nguyễn Thị Giang, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 
Yên Bình, xã Kiên Đài 1

53 Đồng chí Nguyễn Việt Quang, Trưởng thôn Tạng Khiếc 1

54
Đồng chí Nguyễn Thị Bích, Chi hội Trưởng Phụ nữ Yên Bình, xã 
Kiên Đài 1

55
Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non (Phú Bình, 
Kiên Đài) 1

56 Ông Hà Văn Dũng, Công dân thôn Bản Ho, xã Kiên Đài 1

57 Bà Hoàng Thị Thúy, Công dân thôn Bản Ho, xã Kiên Đài 1

58 Ông Nông Văn Trọng, Công dân thôn Bản Ho, xã Kiên Đài 1

59 Ông Hà Văn Biên, Công dân thôn Bản Ho, xã Kiên Đài 1

60 Ông Hoàng Văn Sơn (Niềm), Công dân thôn Bản Vả, xã Kiên Đài 1

61 Ông Hoàng Văn Thuộc, Công dân thôn Bản Vả, xã Kiên Đài 1

62 Ông Nguyễn Văn Tiến, Công dân thôn Tạng Khiếc, xã Kiên Đài 1



63 Ông Lương Quang Trung, Công dân thôn Yên Bình, xã Kiên Đài 1

64 Ông Phạm Văn Giang, Công dân thôn Yên Bình, xã Kiên Đài 1

65 Ông Đặng Văn Thế, Công dân thôn Yên Bình, xã Kiên Đài 1

Tổng cộng 389


